
Stt  

No.
 Tên sản phẩm  Chiều dài (A)  Chiều rộng (B) Đvt

1  200x200 200 200 ( Cái ) 76.000             

2  300x200 300 200 ( Cái ) 91.000             

3  400x200 400 200 ( Cái ) 107.000           

4  500x200 500 200 ( Cái ) 122.000           

5  600x200 600 200 ( Cái ) 131.000           

6  700x200 700 200 ( Cái ) 149.000           

7  300x300 300 300 ( Cái ) 115.000           

8  400x300 400 300 ( Cái ) 136.000           

9  500x300 500 300 ( Cái ) 157.000           

10  600x300 600 300 ( Cái ) 176.000           

11  700x300 700 300 ( Cái ) 200.000           

12  800x300 800 300 ( Cái ) 223.000           

13  400x400 400 400 ( Cái ) 165.000           

14  500x400 500 400 ( Cái ) 191.000           

15  600x400 600 400 ( Cái ) 221.000           

16  700x400 700 400 ( Cái ) 251.000           

17  800x400 800 400 ( Cái ) 281.000           

18  900x400 900 400 ( Cái ) 310.000           

19  500x500 500 500 ( Cái ) 226.000           

Kích thước cửa là kích thước phủ bì AxB(mm) / Kích thước cổ là (A-50) x (B-50)

  Đơn giá/cái 

BẢNG BÁO GIÁ CỬA GIÓ NAN Z ( Louver )

 Cửa Gió Nan Z ( Louver ) ( Nhôm Sơn Tĩnh Điện ) 

Hotline: 0983 898 192 & 0975 63 62 63



20  600x500 600 500 ( Cái ) 266.000           

21  700x500 700 500 ( Cái ) 302.000           

22  800x500 800 500 ( Cái ) 338.000           

23  900x500 900 500 ( Cái ) 380.000           

24  1000x500 1000 500 ( Cái ) 417.000           

25  600x600 600 600 ( Cái ) 311.000           

26  700x600 700 600 ( Cái ) 353.000           

27  800x600 800 600 ( Cái ) 402.000           

28  900x600 900 600 ( Cái ) 446.000           

29  1000x600 1000 600 ( Cái ) 490.000           

30  1100x600 1100 600 ( Cái ) 534.000           

31  700x700 700 700 ( Cái ) 412.000           

32  800x700 800 700 ( Cái ) 462.000           

33  900x700 900 700 ( Cái ) 512.000           

34  1000x700 1000 700 ( Cái ) 562.000           

35  1100x700 1100 700 ( Cái ) 613.000           

36  1200x700 1200 700 ( Cái ) 663.000           

37  800x800 800 800 ( Cái ) 522.000           

38  900x800 900 800 ( Cái ) 578.000           

39  1000x800 1000 800 ( Cái ) 635.000           

40  1100x800 1100 800 ( Cái ) 692.000           

41  1200x800 1200 800 ( Cái ) 748.000           

42  1300x800 1300 800 ( Cái ) 805.000           

43  900x900 900 900 ( Cái ) 645.000           

44  1000x900 1000 900 ( Cái ) 708.000           

45  1100x900 1100 900 ( Cái ) 771.000           

46  1200x900 1200 900 ( Cái ) 834.000           

47  1300x900 1300 900 ( Cái ) 897.000           

48  1400x900 1400 900 ( Cái ) 960.000           

49  1000x1000 1000 1000 ( Cái ) 780.000           

50  1100x1000 1100 1000 ( Cái ) 850.000           



51  1200x1000 1200 1000 ( Cái ) 919.000           

52  1300x1000 1300 1000 ( Cái ) 988.000           

53  1400x1000 1400 1000 ( Cái ) 1.058.000       

54  1500x1000 1500 1000 ( Cái ) 1.127.000       

* Ghi chú:

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được giá 

tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36tháng.

- Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa bao gồm lắp đặt

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%


